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1. Mở đầu
Một trong các phương pháp dạy học tích cực giúp 

phát huy lợi thế của dạy học môn Khoa học Tự nhiên 
(KHTN) đó chính là dạy học STEM [1]. Tuy vậy, do 
sự khác biệt về sản phẩm của bài học nên không phải 
chủ đề nào trong chương trình môn KHTN cũng có 
thể thiết kế theo hình thức dạy học STEM. Đã có một 
số nghiên cứu về các chủ đề STEM có thể tổ chức 
trong dạy học THCS và THPT [2] [3], tuy nhiên, 
dạy học STEM trong môn KHTN vẫn còn là vấn đề 
mới mẻ. Trong bài báo này, tác giả giới thiệu bài học 
STEM “Các pha trăng” nằm trong chủ đề “Trái đất 
và bầu trời” môn KHTN lớp 6.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thiết kế nội dung dạy học chủ đề " Các pha 
trăng"

Quy trình thiết kế bài dạy môn KHTN theo giáo 
dục STEM cũng đã được nghiên cứu [2, 4]. Trong 
bài này, Chúng tôi lựa chọn thiết kế và tổ chức thực 
hiện bài học STEM “Các pha trăng” theo quy trình 
dựa trên hoạt động thiết kế kĩ thuật.
Chủ đề: Các pha trăng
Thể loại: Kiến tạo, 
Công nghệ đơn giản

Môn học 
chủ đạo: 
KHTN

- Nội dung: Trái đất và 
bầu trời

- Giới thiệu chủ đề: 
Chắc từ nhỏ các em đã 
được nghe câu chuyện 
về cung trăng có chị 
Hằng và chú Cuội. Mặt 
trăng là gì? Có phải như 
trong các câu chuyện 
cổ tích không? Tại sao 
chúng ta thấy có khi 
trăng tròn rồi trăng lại 
khuyết? Làm thế nào để 
giải thích được hình ảnh 
mặt trăng mà chúng ta 
nhìn thấy?

- Sản phẩm 
của chủ đề: 
Mô hình 
giải thích 
các pha 
trăng 

- Nội dung tích hợp: 
Khoa học: Mặt trăng 
(KHTN 6)
Công nghệ: Vẽ bản vẽ kĩ 
thuật, xây dựng quy trình 
làm mô hình.
Kĩ thuật: Quy trình kĩ 
thuật, kĩ thuật cắt, dán, 
uốn, lắp ghép các bộ phận 
của mô hình
Toán học: Đo đạc, ước 
lượng kích thước, khối 
lượng, dạng hình học của 
các bộ phận.

Mục tiêu của chủ đề
1. Thiết kế và chế tạo được mô hình giải thích 

được hình dạng nhìn thấy của mặt trăng trong tuần 
trăng.

2. Sử dụng mô hình đã thiết kế được, giải thích 
được hình dạng của mặt trăng nhìn thấy từ trái đất.

3. Sử dụng các công cụ đơn giản để chế tạo mô 
hình từ bản thiết kế: kéo, dao, súng bắn keo nến, …

4.  Phát triển các năng lực: giao tiếp và hợp tác, 
giải quyết vấn đề và sáng tạo, phản biện khi làm việc 
nhóm thực hiện làm và báo cáo sản phẩm.

Tiến trình dạy học chi tiết
Hoạt động 1: xác định vấn đề (10 phút – trên 

lớp)
a. Mục tiêu: HS tiếp nhận nhiệm vụ thiết kế và 

chế tạo mô hình giải thích hình ảnh của mặt trăng 
trong tuần trăng; Liệt kê, thống nhất các tiêu chí đánh 
giá sản phẩm.

b. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của GV và HS Sản phẩm
 GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ghép hình theo 
nhóm: ghép các hình ảnh nhìn thấy của mặt trăng 
với tên gọi của chúng (theo hiểu biết của HS) trong 
thời gian nhanh nhất và sớm nhất.
- Kết thúc trò chơi: GV cho HS quan sát hình ảnh 
(hoặc video) về các hình dạng nhìn thấy của mặt 
trăng trong một tháng âm lịch và tổng kết kết quả 
của trò chơi, tuyên dương hoặc trao thưởng cho 
nhóm hoàn thành nhanh và sớm nhất.
- GV Đặt vấn đề: Như chúng ta thấy, hình ảnh của 
mặt trăng chúng ta nhìn thấy trong một tháng âm 
lịch có sự thay đổi, từ đêm không trăng cho đến khi 
trăng khuyết, trăng tròn. Vậy chúng ta có thể thiết kế 
mô hình như thế nào để có thể quan sát và giải thích 
các hình dạng nhìn thấy của mặt trăng?
- HS thảo luận về sản phẩm của chủ đề và tiêu chí 
của sản phẩm:
- GV phổ biến trình tự và thời gian cho các hoạt 
động 2, 3, 4, 5; thống nhất với HS về tiêu chí đánh 
giá hoạt động; giao nhiệm vụ tìm hiểu kiến thức nền 
trước khi thực hiện thiết kế sản phẩm.

- Bảng 
tổng hợp 
về nguyên 
tắc, yêu cầu 
thiết kế của 
mô hình 
quan sát và 
giải thích 
hình dạng 
nhìn thấy 
của mặt 
trăng.
- Bảng ghi 
nhận nhiệm 
vụ và phân 
công công 
việc.
- Bảng tiêu 
chí đánh giá 
hoạt động 
của HS

c. Đánh giá: Thông qua biểu hiện của HS trong 
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hoạt động thảo luận, nhận và phân công nhiệm vụ.
Hoạt động 2: nghiên cứu kiến thức nền và đề 

xuất giải pháp (25 phút – trên lớp)
a. Mục tiêu:
- HS nêu được: Đặc điểm của mặt trăng, các hình 

dạng nhìn thấy của mặt trăng. 
- Thảo luận để thiết kế được mô hình quan sát và 

giải thích hình dạng nhìn thấy của mặt trăng.
b. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm
- GV thống nhất với HS cách thức hoạt 
động 
- Tìm hiểu kiến thức nền: 
+ HS hoàn thành phiếu học tập số 1, 2 và 
thực hiện báo cáo kết quả để nghiên cứu 
kiến thức nền.
+ GV tổng kết các kiến thức nền từ PHT 
số 1, 2

- Câu trả lời 
trong các 
phiếu học tập 
số 1, 2
- Bản ghi 
chép các kiến 
thức nền

- Đề xuất bản thiết kế: 
+ GV yêu cầu HS đề xuất bản thiết kế mô 
hình quan sát hình dạng của Mặt Trăng vào 
phiếu học tập số 3.
- HS thảo luận nhóm để cùng nhau thống 
nhất bản thiết kế theo yêu cầu đã đặt ra 
(PHT số 3);  Chuẩn bị bản báo cáo về bản 
thiết kế; Phân công, tập luyện cách thức và 
nội dung trình bày, chuẩn bị câu hỏi và câu 
trả lời để bảo vệ quan điểm của nhóm; Ghi 
lại những câu hỏi nảy sinh trong quá trình 
thiết kế.

- Bản thiết 
kế sản phẩm, 
danh mục các 
vật liệu đi 
kèm.

c. Đánh giá: Dựa vào biểu hiện của HS trong quá 
trình hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, PHT số 1, 
số 2 và chất lượng trả lời câu hỏi của HS.

Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế (10 
phút – trên lớp)

a. Mục tiêu: HS mô tả được bản thiết kế, nguyên 
tắc hoạt động của sản phẩm, trao đổi, phản biện, chia 
sẻ để làm rõ kiến thức nền thông qua hoạt động báo 
cáo bản thiết kế; Lựa chọn phương án thiết kế tối ưu 
để thực hiện chế tạo sản phẩm

 b. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của GV và HS Sản phẩm
- GV mời một số nhóm (có ý tưởng thiết kế 
khác nhau) trình bày trước lớp về bản thiết kế 
của nhóm mình.
- Nhóm báo cáo: Trình bày trong 1 phút đầy 
đủ nội dung GV yêu cầu; Ghi chép lại những 
góp ý của GV và các nhóm khác, phản biện 
khi được hỏi.
- GV chuẩn hóa những kiến thức liên quan 
trong kiến thức nền cho HS, chỉnh sửa 
phương án thiết kế (nếu có); Hướng dẫn HS 
chuẩn bị các nguyên vật liệu theo bản thiết kế, 
có sự phân công cụ thể, rõ ràng.

Bản thiết 
kế mô hình 
quan sát hình 
dạng Mặt 
Trăng.
Bảng phân 
công nhiệm 
vụ các thành 
viên trong 
nhóm.

c. Đánh giá: Dựa vào bản thiết kế, trình bày, phản 

biện, tương tác của HS, bảng kế hoạch hoạt động và 
đánh giá thành viên, phần ghi chép của HS, Phiếu 
đánh giá theo tiêu chí bản thiết kế.

Hoạt động 4: chế tạo, thử nghiệm và đánh giá 
(1 tuần - ở nhà)

a. Mục tiêu: HS thực hiện các kĩ năng thực hành 
để chế tạo sản phẩm từ bản thiết kế đã thống nhất; 
Hoàn thiện kiến thức nền.

b. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

- GV hướng dẫn HS các bước thực hiện 
chế tạo sản phẩm (PHT số 4). Thông 
báo thời gian hoàn thành chế tạo sản 
phẩm.
- HS làm việc theo nhóm để cùng chế 
tạo sản phẩm; ghi chép lại công việc của 
từng thành viên, các điều chỉnh của bản 
thiết kế (nếu có) và giải thích lí do điều 
chỉnh (khuyến khích sử dụng công nghệ 
để ghi hình quá trình chế tạo sản phẩm); 
Ghi lại những khó khăn trong quá trình 
chế tạo sản phẩm; Chụp ảnh, quay video 
những hoạt động của nhóm; Hoàn thành 
PHT số 4.

- Mô hình quan 
sát và giải thích 
hình dạng của 
Mặt Trăng được 
chế tạo từ những 
vật liệu đơn giản, 
dễ kiếm.
- Video, ảnh 
chụp quá trình 
thực hiện sản 
phẩm của nhóm.
- PHT số 4

c. Đánh giá: Dựa vào quá trình hoạt động nhóm 
của HS chế tạo sản phẩm, chất lượng của sản phẩm, 
PHT số 4.

Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh 
(45 phút – trên lớp)

a. Mục tiêu: HS trình bày, thử nghiệm sản phẩm; 
đưa ra ý tưởng cải tiến cho sản phẩm.

b. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động của GV và HS Sản 

phẩm
- Báo cáo sản phẩm: 
+ GV tổ chức theo hình thức phòng tranh: Các 
nhóm cử báo cáo viên và thư kí đứng tại vị trí 
của nhóm mình, thực hiện báo cáo về sản phẩm 
của nhóm mình trong thời gian 1 phút, bao gồm 
cấu tạo, hoạt động, giải thích sự thành công 
hay thất bại của sản phẩm đã thiết kế, đề xuất 
phương án cải tiến sản phẩm. GV điều hành các 
HS tham quan, đặt câu hỏi trao đổi về sản phẩm, 
thử nghiệm sản phẩm, nhận xét góp ý.
- Tổng kết: 
+ GV nhận xét chung thái độ làm việc, kết quả 
đạt được; Yêu cầu một số HS nêu những kiến 
thức chính mà các em đã vận dụng.
+ GV tổng kết, hệ thống lại kiến thức, kĩ năng 
quan trọng của chủ đề, các bài học kinh nghiệm; 
Tổng kết điểm cho HS

- Mô 
hình 
quan sát 
và giải 
thích 
các hình 
dạng 
của Mặt 
Trăng.

c. Đánh giá: Dựa vào biểu hiện của HS trong quá 
trình thuyết trình, phản biện, góp ý với nhóm bạn, 
chất lượng sản phẩm (Phiếu đánh giá theo tiêu chí).
2.2. Thiết kế các phiếu học tập 
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3. Kết luận
Dạy học STEM có tính ưu việt trong việc phát 

triển phẩm chất năng lực của học sinh. Tuy nhiên, 
hạn chế của nó là cần có nhiều thời gian để thực hiện 
và không gian lớp học cũng như nguồn kinh phí để 
thực hiện các sản phẩm. Do đó, trong quá trình triển 
khai, giáo viên cần có sự linh hoạt trong quá trình 
tổ chức để đảm bảo đạt được các mục tiêu của bài 
học trong điều kiện cho phép. Vấn đề thực nghiệm 
bài học đã thiết kế, tôi sẽ trình bày trong các bài báo 
tiếp theo.
Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Công văn 
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dục STEM trong giáo dục trung học, Hà Nội.

[2] Nguyễn Văn Biên, Tưởng Duy Hải (đồng chủ 
biên) (2019), Giáo dục STEM trong nhà trường phổ 
thông (2019), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[3] Nguyễn Thanh Nga (chủ biên) (2019), Thiết 
kế và tổ chức dạy học chủ đề STEM cho học sinh 
trung học cơ sở và trung học phổ thông, NXB ĐHSP 
Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Nguyễn Quang Linh, Kiều Thị Khánh (2022), 
Xây dựng quy trình thiết kế bài dạy theo giáo dục 
STEM trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, Tạp 
chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 
227(09) (Trang 543-550), tháng 6 năm 2022.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Đọc nội dung trong SGK và tìm hiểu thêm các thông 
tin trên internet, hãy trả lời các câu hỏi sau đây:
1. Những điều em biết về hình dạng, kích thước của 
mặt trăng và khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất? 
2. Mặt trăng có tự phát sáng hay không? Tại sao em 
biết điều đó? Nếu mặt trăng không tự phát sáng thì 
ánh sáng của nó do đâu mà có?
3. Từ ngày trăng tròn này đến ngày trăng tròn tiếp 
theo là khoảng bao nhiêu ngày?

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Quan sát hình ảnh mô tả vị trí của Mặt Trăng khi chuyển 
động quanh Trái Đất. Với mỗi vị trí khác nhau của Mặt 
Trăng, hãy thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Chỉ ra phần bề mặt của Mặt Trăng được Mặt Trời 
chiếu sáng và phần bề mặt của Mặt Trăng mà ở Trái Đất 
có thể nhìn thấy
2. Tương ứng với mỗi vị trí, hãy vẽ hình ảnh Mặt Trăng 
quan sát được.
3. Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau của trăng bán 
nguyệt đầu tháng và trăng bán nguyệt cuối tháng.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Nhiệm vụ: Trên cơ sở của các kiến thức nền đã tìm 
hiểu được, Từ các vật liệu đơn giản, dễ kiếm, hãy thiết 
kế một mô hình quan sát và từ đó giải thích được hình 
dạng của mặt trăng, đáp ứng các yêu cầu sau đây:
(1). Quan sát rõ các hình dạng khác nhau của Mặt 
Trăng và từ đó giải thích được nguyên nhân của các 
hình dạng khác nhau đó.
(2). Mô hình hoạt động ổn định, có thể sử dụng nhiều 
lần
(3). Được chế tạo từ các vật liệu tái chế, đồ dùng quen 
thuộc, dễ kiếm.
(4). Sản phẩm chắc chắn, đẹp, hình thức gọn gàng, dễ 
sử dụng.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
(Hướng dẫn các bước chế tạo và thử nghiệm sản phẩm)
−    Làm việc nhóm để chế tạo sản phẩm.
−    Trong quá trình chế tạo sản phẩm cần ghi lại:
●    Kết quả thiết bị làm theo bản thiết kế ban đầu, đánh 
giá sản phẩm theo các tiêu chí đã đề ra, lí giải những kết 
quả chưa tốt/sự cố … và các điều chỉnh và kết quả.
Những chú ý của nhóm về kĩ năng thực hiện.
−    Có thể thực hiện theo các bước:
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu theo bảng phân công của 
nhóm, đúng tiến độ đã thống nhất.
Bước 2: Tiến hành kĩ thuật tạo hình, lắp ráp đồ chơi theo 
thiết kế.
Bước 3: Thử nghiệm, điều chỉnh lại thiết kế nếu cần. 
Hoạt động này có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi nào 
sản phẩm như ý.
Bước 4: Hoàn chỉnh sản phẩm, đóng gói trước khi báo 
cáo
Phần ghi chép của HS:


